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Tóm tắt. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng đối kháng với 

nấm Phytophthora sp. gây bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố môi 

trường đến khả năng đối kháng của các chủng vi khuẩn trong điều kiện in vitro. Từ mười chủng vi khuẩn 

phân lập tại vườn trồng bưởi Thanh trà ở phường Thủy Biều, thành phố Huế, chúng tôi đã tuyển chọn được 

ba chủng, ký hiệu lần lượt là 6T3, CT3 và S22, có khả năng đối kháng mạnh với Phytophthora sp. Định danh 

phân tử trình tự đoạn gen 16S rRNA, chúng tôi xác định các chủng vi khuẩn 6T3, CT3, S22 lần lượt là Sten-

otrophomonas maltophilia, Burkholderia sp. và Paenibacillus peoriae. Chúng có khả năng sinh trưởng và đối 

kháng tốt ở 30–40 °C và pH 5–7. Thời gian nuôi cấy là 48 giờ với khả năng đối kháng trên 60%. Nguồn 

carbon và nguồn nitơ thích hợp nhất là tinh bột đối với cả ba chủng, (NH4)2SO4 đối với 6T3, NH4NO3 đối 

với CT3 và peptone đối với S22. Cả ba chủng vi khuẩn đều có khả năng đối kháng mạnh với Phytophthora 

sp. và có tiềm năng ứng dụng làm chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh 

trà.  

Từ khóa: bệnh chảy gôm, Phytophthora sp., cây bưởi Thanh trà, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia sp., 

Paenibacillus peoriae 

 

 



Võ Thị Ngọc Trai và CS. Tập 132, Số 3D, 2023 

 

140 

Isolation and screening of antagonist bacteria against Phy-
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Abstract. This study was conducted to isolate strains of microorganisms capable of antagonizing Phy-

tophthora sp. causing gummosis disease on Thanh Tra trees and investigate the influence of environmental 

factors on the antagonistic ability of bacterial strains under in vitro conditions. From ten bacterial strains 

isolated at a Thanh Tra garden in Thuy Bieu Ward, Hue City, we selected three bacterial strains, denoted as 

6T3, CT3, and S22, with a strong antagonistic ability against Phytophthora sp. Molecular identification of the 

16S rRNA gene fragment revealed that 6T3, CT3, and S22 are Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia sp., 

and Paenibacillus peoriae, respectively. They have good growth and resistance at 30–40 °C, pH 5–7, and cul-

ture time 48 h with over 60% resistance. The most suitable carbon and nitrogen sources were starch for all 

three strains, (NH4)2SO4 for 6T3, NH4NO3 for CT3, and peptone for S22. All three strains have a strong an-

tagonistic ability against Phytophthora sp. and can be applied as biological products in the prevention of gum 

disease on Thanh Tra trees. 

Keywords: gummosis, Phytophthora sp., Thanh Tra pomelo, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia sp., 

Paenibacillus peoriae 
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1 Đặt vấn đề 

Bưởi Thanh trà (Citrus grandis L.) từ lâu đã được biết đến như là một trong những loại cây 

đặc sản được nhiều người yêu thích và có giá trị kinh tế cao ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, và đã trở 

thành biểu trưng của văn hoá ẩm thực Cố Đô, nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc biệt. Tuy 

nhiên, không phải vùng đất nào ở Thừa Thiên Huế cũng có thể trồng được bưởi Thanh trà có chất 

lượng. Bưởi Thanh trà trồng ở một số vùng mới đem lại hương vị ngọt tao nhã và đặc trưng, trong 

đó bưởi Thanh trà trồng ở Thủy Biều được đánh giá là thơm ngon hơn cả [1]. Nguyễn Thị Kim 

Sơn và cs.  báo cáo rằng bệnh chảy gôm do nấm Phytophthora sp. gây hại trên cây có múi ở một số 

tỉnh miền Bắc là một trong những bệnh hại nguy hiểm trên cây ăn quả có múi ở Việt Nam cũng 

như nhiều vùng trồng cây có múi trên thế giới [2, 3]. Hiện nay, cây bưởi Thanh trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bệnh chảy gôm do nấm Phytophthora 

sp. gây ra, bệnh này đã ảnh hưởng lớn sản lượng cây có múi, giảm chất lượng quả và dẫn đến 

thiệt hại kinh tế [4]. 

Phytophthora sp. là vi sinh vật gây bệnh cây có nguồn gốc từ đất, xâm nhiễm vào cây chủ 

từ vùng rễ các cây như là cây có múi (cam, bưởi…) và một số loại cây trồng khác [5]. Khi 

Phytophthora sp. tấn công vùng phía trên bề mặt của cây gây ra các triệu chứng đặc trưng bởi sự 

xuất hiện các vùng chết trên vỏ cây, tiết nhựa cây và sau khi khô vỏ cây bị sẫm màu và tạo thành 

gôm [6].  

Để phòng trừ bệnh do Phytophthora sp gây nên, người nông dân thường được khuyến cáo 

sử dụng các loại thuốc hóa học thành phần chứa các hoạt chất như Metalaxy, Mancozeb, Phos-

phorous Acid, Fosetyl Aluminium để phun, bôi hoặc tiêm cho cây bị bệnh. Mặc dù các loại thuốc 

trừ sâu và bệnh hại có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh này, tuy nhiên chúng có một số hạn 

chế nhất định như ảnh hưởng đến môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe con 

người, và tạo cơ hội cho các chủng kháng thuốc xuất hiện [7–9]. 

Nhận thấy các mối đe dọa đối với môi trường, đã có nhiều nước trên thế giới đã ban hành 

các chỉ thị về việc hạn chế sử dụng các loại thuốc trừ sâu và thay thế bằng các chiến lược kiểm 

soát dịch bệnh bền vững [10]. Các cơ quan quản lý nông nghiệp ở Việt Nam đã ban hành các quy 

định cũng như thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, giúp tăng cường hiểu biết của người dân 

về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tác hại lâu dài của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 

đối với con người vào môi trường [11, 12]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về sử dụng chế phẩm 

sinh học hay còn gọi là sử dụng các biện pháp kiểm soát sinh học để phòng trừ bệnh nói chung 

và bệnh Phytophthora sp. nói riêng đang được đẩy mạnh nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm trên 

cả nước. Sử dụng đối kháng sinh học nghĩa là sử dụng vi sinh vật có lợi để hạn chế hay chống lại 

sự phát triển vi sinh vật gây bệnh một giải pháp có hiệu quả và thân thiện với môi trường và có 

thể là một lựa chọn thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học [10, 13].  
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Mặc dù trong nước ngày càng có nhiều sự quan tâm đến các loài Phytophthora sp. gây bệnh 

chảy gôm trên cây có múi, tuy nhiên các nghiên cứu ở Việt Nam về các chủng vi sinh vật có khả 

năng ức chế loài nấm này vẫn còn rất hạn chế [14, 15]. Do vậy, nghiên cứu này góp phần chọn 

lọc được các chủng vi khuẩn có khả năng ức chế nấm Phytophthora sp. và để ứng dụng các chủng 

vi khuẩn này trong việc sản xuất chế phẩm sinh học thì việc khảo sát các điều kiện nuôi cấy cho 

hiệu suất đối kháng cao là rất quan trọng. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu 

 Chủng nấm Phytophthora sp. gây bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà được cung cấp 

bởi PTN Công nghệ Enzym & Protein. Các chủng vi khuẩn đối kháng nấm Phytophthora sp. được 

phân lập và tuyển chọn từ đất vùng rễ cây bưởi Thanh trà khỏe mạnh tại phường Thủy Biều, 

thành phố Huế. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Môi trường nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các loại môi trường thông thường trong các 

nghiên cứu về vi sinh vật bao gồm: Môi trường LB với thành phần bao gồm (g/L): Peptone 10 g, 

cao nấm men 5 g, NaCl 10 g, Agar 20 g, nước cất 1 L, pH = 7 sử dụng trong nuôi cấy và tăng sinh 

vi khuẩn. Môi trường PDA với thành phần bao gồm (g/L): Potato extract 200g, dextrose 20 g, 

Agar 20 g, nước cất 1 L, pH = 5,6 sử dụng trong các nuôi cấy nấm. Ngoài ra, chúng tôi còn khảo 

sát các loại môi trường bao gồm: Môi trường khoáng cơ bản để khảo sát ảnh hưởng của nguồn 

carbon: (NH4)2SO4 2 g, MgSO4.7H2O 0,2 g, NaH2PO4.H2O 0,5 g, CaCl2.2H2O 0,1 g, KH2PO4 0,5 g 

và nước cất 1 L. Môi trường khoáng cơ bản để khảo sát ảnh hưởng của nguồn nitơ: KH2PO4 1,36 

g, CaCl2 0,03 g, NaH2PO4 2,13 g, MgSO4.7H2O 0,2 g, FeSO4.7H2O 0,01 g, nguồn carbon thích hợp 

và nước cất 1L. 

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn đối kháng nấm Phytophthora sp. 

 Từ các mẫu đất thu thập tại các vườn trồng bưởi Thanh trà khỏe mạnh trên địa bàn phường 

Thủy Biều, thành phố Huế (16°26'41.9"N; 107°32'22.0"E). Phương pháp phân lập được tiến hành 

theo Idris và cộng sự (2007) [16]. Các mẫu đất vườn được pha loãng bằng nước cất vô trùng đến 

độ pha loãng thích hợp. Cấy trải 100 µL dịch huyền phù trên môi trường LBA và ủ ở điều kiện 

nhiệt độ 370C trong 24h. Các khuẩn lạc tuyển chọn được tinh sạch bằng cách cấy ria lặp đi lặp lại 

nhiều lần và sau đó thử nghiệm khả năng đối kháng bằng phương pháp đồng nuôi cấy chống lại 

nấm bệnh Phytophthora sp.  
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Đánh giá hoạt tính đối kháng của vi khuẩn đã tuyển chọn 

 Các chủng vi khuẩn tiềm năng được đánh giá khả năng đối kháng với nấm bệnh bằng 

phương pháp đồng nuôi cấy. Chủng vi khuẩn được đồng nuôi cấy với nấm bệnh Phytophthora sp. 

trên đĩa môi trường PDA theo kiểu cấy vạch đối xứng hai bên với khoảng cách 2 cm từ rìa của 

đĩa và chủng nấm bệnh được cấy vào vị trí trung tâm giữa hai vạch. Đĩa đối chứng chỉ cấy nấm 

bệnh Phytophthora sp. Các đĩa được ủ ở nhiệt độ 300C trong vòng 5 ngày và tiến hành thu thập số 

liệu kích thước vùng ức chế nấm bệnh [17]. 

 Hiệu suất ức chế sự phát triển của sợi nấm bởi vi khuẩn được tính theo công thức: 

                                                       PIRG (%) = 
𝑅 − 𝑟

𝑅
 × 100 (1) 

trong đó: PIRG (percentage of inhibition of radial growth) là phần trăm ức chế xuyên tâm của vi 

khuẩn (%), R là bán kính của hệ sợi nấm Phytophthora sp. đối chứng (cm), r là bán kính của hệ sợi 

nấm trên đĩa có chủng vi khuẩn đối kháng. 

Định danh các chủng vi khuẩn đối kháng đã tuyển chọn bằng sinh học phân tử 

 Để định danh các chủng vi khuẩn đối kháng, tiến hành phân tích trình tự gen 16S rRNA. 

DNA tổng số của các chủng vi khuẩn được tách chiết bằng TOPURE Genomic DNA Extraction 

Kit (ABT, Việt Nam). Trình tự 16S rRNA được khuếch đại bằng cặp mồi 27F                                                          

(5’-AGAGTTTGATCCTGGC TCAG-3’) và 1492R (5'-GGTTACCTTGTTAC GACTT-3’). Chu trình 

phản ứng PCR bao gồm: biến tính 10 phút ở 95 °C, sau đó là 30 chu kì 95 °C 1 phút, gắn mồi ở             

55 °C 1 phút, kéo dài 72 °C 1 phút, và cuối cùng là 10 phút ở 72 °C. Sản phẩm PCR được phát hiện 

bằng điện di trên gel agarose 1%, tinh sạch và tiến hành giải trình tự. Kết quả giải trình tự của 

chủng tuyển chọn được xử lý bằng phần mềm BioEdit và so sánh với các trình tự tương ứng của 

các chủng đã được đăng ký trên GenBank nhờ công cụ BLAST trên NCBI-National Center for 

Biotechnology Information. 

Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến khả năng đối kháng  

Ảnh hưởng của pH: Các chủng vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường LB lỏng ở điều 

kiện nhiệt độ 30 °C, 180 rpm ở các giá trị pH 4, 5, 6, 7, 8. Sau 48 giờ nuôi cấy, tiến hành thu dịch 

nuôi cấy vi khuẩn và khảo sát khả năng đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp khuếch tán 

trên đĩa thạch. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ: Các chủng vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường LB lỏng có 

giá trị pH thích hợp nhất ở các điều kiện nhiệt độ 20, 25, 30, 35, 40 °C. Thời gian thu mẫu và 

phương pháp khảo sát tiến hành tương tự như phương pháp khảo sát ảnh hưởng của pH. 

Ảnh hưởng của nguồn carbon: Tiến hành nuôi cấy các chủng vi khuẩn trong môi trường 

khoáng cơ bản được bổ sung thêm 1% các loại đường là tinh bột, saccharose, sucrose, glucose, 
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galactose. Các thí nghiệm được bố trí ở nhiệt độ và pH thích hợp. Thời gian thu mẫu và phương 

pháp khảo sát tiến hành tương tự như phương pháp khảo sát ảnh hưởng của pH. 

Ảnh hưởng của nguồn nitơ: Tiến hành nuôi cấy các chủng vi khuẩn trong môi trường 

khoáng cơ bản được bổ sung thêm 0,1% các nguồn nitrơ vô cơ là NaNO3, NH4NO3, (NH4)2SO4 và 

nguồn nitơ hữu cơ là pepton, yeast extract. Các thí nghiệm được bổ trí ở nhiệt độ, pH và nguồn 

carbon thích hợp. Thời gian thu mẫu và phương pháp khảo sát tiến hành tương tự như phương 

pháp khảo sát ảnh hưởng của pH. 

Phương pháp phân tích số liệu 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, số liệu được xử lý bằng excel và phân tích ANOVA 

(Duncan’test, p ≤ 0,05) bằng phần mềm xử lý thống kê SPSS. Tính toán các giá trị trung bình, số 

liệu được trình bày bằng bảng biểu hoặc đồ thị, một nhân tố, ở mức ý nghĩa p ≤ 0,05. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn đối kháng nấm bệnh Phytophthora sp. 

Từ 10 mẫu đất trồng bưởi Thanh trà ở phường Thủy Biều đã phân lập được 10 chủng vi 

khuẩn có khả năng đối kháng với chủng nấm bệnh Phytophthora sp. thông qua việc đánh giá sơ 

bộ khả năng đối kháng với nấm bệnh Phytophthora sp. bằng phương pháp đồng nuôi cấy. Ký hiệu 

và đặc tính hình thái khuẩn lạc của 10 chủng vi sinh vật được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Hình thái khuẩn lạc của 10 chủng vi sinh vật đối kháng tiền năng đã phân lập được 

 

  

  

Kí hiệu chủng Mô tả hình thái Hình ảnh khuẩn lạc trên môi trường LB 

6T3 Tròn, nhẵn bóng, màu 

vàng đậm, biên đều, 

tâm lồi. 

 

CT3 Khuẩn lạc tròn, ướt, 

nhẵn bóng, trắng đục, 

biên đều, màu vàng 

nhạt 
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S22 Tròn, nhẵn bóng, 

trắng đục, biên không 

đều, tâm lồi, 

 

 

 

HT9 Tròn, nhẵn bóng, màu 

vàng nhạt, biên đều, 

tâm lồi. 

 

HT6 Tròn, nhẵn bóng, màu 

trắng sữa, biên đều, 

tâm lồi màu tắng đục 

 

DH1 Tròn, nhẵn bóng, màu 

trắng đục, biên đều, 

tâm lồi 

 

M7 Tròn, nhẵn bóng, màu 

trắng đục, biên đều, 

tâm lồi 

 

M8 Tròn, ướt, nhẵn bóng, 

màu trắng trong, biên 

đều, tâm lồi. 

 

T1 Tròn, nhẵn bóng, màu 

trắng trong, biên đều, 

tâm lồi màu trắng 

đục. 
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3.2 Đánh giá hoạt tính đối kháng của các chủng vi khuẩn đã tuyển chọn trong điều kiện           

in-vitro 

 Bảng 2 cho thấy tất cả các chủng vi khuẩn đều có khả năng đối kháng với nấm bệnh Phy-

tophthora sp. nhưng ở các mức độ khác nhau. Trong đó ba chủng (6T3, CT3, S22) thể hiện khả 

năng ức chế tăng trưởng mạnh (69,94-88,54%) đối với nấm bệnh sau sáu ngày đồng nuôi cấy trên 

môi trường PDA (Bảng 2) (Hình 1). Cụ thể là chủng 6T3 biểu hiện khả năng đối kháng rất mạnh 

với 88,54%, tiếp đến lần lượt là hai chủng CT3 và S22 với 72,67% và 69,94% (Bảng 2) (Hình 1). Các 

chủng T1, DH1, HT9, M7 có khả năng đối kháng trung bình (26, 28-48, 93 %) và hai chủng C2, 

M8 còn lại biểu hiện khả năng đối kháng yếu (18, 14-23, 27%). Trong các nghiên cứu trước đây, 

hiệu suất đối kháng của chủng Burkholderia cepacia JBK9 đối với các chủng nấm bệnh Phytophthora 

capsici, Fusarium oxysporum, và Rhizoctonia solani dao động từ 34, 22-59, 56% và được ứng dụng 

làm chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại trên cây hồ tiêu [18]. Theo một nghiên cứu khác 

cũng đã phân lập được chủng Stenotrophomonas maltophilia UPMKH2 từ rễ và rễ lúa nằm trong 4 

vựa lúa lớn ở bán đảo Malaysia cho thấy phần trăm ức chế tăng trưởng xuyên tâm (PIRG) cao 

nhất, lần lượt là 64,2% và 95,8% đối với các thử nghiệm bằng phương pháp dịch lọc nuôi cấy và  

Bảng 2. Khả năng đối kháng của một số chủng vi khuẩn tuyển chọn có khả năng kháng nấm Phytophthora 

sp. gây bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà 

Hiệu quả ức chế bằng phương pháp nuôi đồng nuôi cấy 

Tên chủng 
Hiệu quả ức chế 

sau 3 ngày (%) 

Hiệu quả ức chế  

sau 6 ngày (%) 

6T3 51,6 ± 1,30 88,54 ± 0,60 

CT3 50,27 ± 0,83 72,67 ± 1,56 

S22 40,97 ± 0,56 69,94 ± 0,43 

HT9 32,07 ± 1,63 47,59 ± 0,55 

HT6 39,6 ± 0,61 50,97 ± 0,33 

DH1 37,24 ± 0,58 48,93 ± 0,56 

M7 23,68 ± 1,98 37,09 ± 0,27 

M8 13,08 ± 0,62 23,37 ± 0,47 

T1 14,27 ± 0,32 26,28 ± 0,33 

C2 10,08 ± 0,37 18,24 ± 0,26 

C2 Tròn, nhẵn bóng, màu 

trắng sữa, biên đều, 

tâm lồi màu trắng 

đục. 
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Hình 1. Khả năng đối kháng giữa các chủng 6T3, CT3 và S22 với nấm bệnh Phytophthora sp. trên môi 

trường PDA sau 3 ngày và 6 ngày 

Chú thích: A. Nấm Phytophthora sp. đối chứng; B. Khả năng đối kháng giữa chủng 6T3 và Phytophthora 

sp., C. Khả năng đối kháng giữa chủng CT3 và Phytophthora sp., D. Khả năng đối kháng giữa chủng S22 và 

Phytophthora sp. 

nuôi cấy kép [19]. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Shengjun Xu và cs. đã phân lập được chủng 

Paenibacillus polymyxa SC09-21 trong việc giảm bệnh cháy lá Phytophthora sp. (do Phytophthora 

capsici gây ra) trên cây hồ tiêu và khả năng thúc đẩy tăng trưởng của cây. Nghiên cứu chỉ ra rằng 

SC09-2 có khả năng làm giảm hiệu quả sự phát triển xuyên tâm của tám tác nhân gây bệnh thực 

vật trong môi trường nuôi cấy kép và phát huy tác dụng kháng nấm tối đa đối với P. capsici [20]. 

So sánh với hiệu quả đối kháng trên cho thấy kết quả đối kháng sau sáu ngày ở chủng mà 

nghiên cứu này phân lập được có tính vượt trội hơn (Bảng 2). 

Từ kết quả ở Bảng 2 về hiệu quả đối kháng chúng tôi đã chọn ra ba chủng là 6T3, CT3 và 

S22, là những chủng vi sinh vật cho thấy hiệu quả đối kháng mạnh, rõ rệt và ổn định nhất để tiến 

hành các phương pháp định danh để xác định được tên loài của các chủng này. 

3.3 Định danh các chủng vi khuẩn 

Chúng tôi đã chọn ra được ba chủng có ký hiệu lần lượt là 6T3, CT3, S22 là các chủng có 

khả năng đối kháng cao nhất (Hình 1) để tiến hành định danh bằng phương pháp giải trình tự 

gene. Kết quả phân tích trình tự 16S rRNA và so sánh trình tự trên NCBI bằng công cụ Blast N 

cho thấy trình tự 16S rRNA của chủng 6T3 có độ dài 1399 nucleotides có độ tương đồng 100% với 

chủng Stenotrophomonas maltophilia strain BBL-M2-2 (accession number: MT790729.1), do đó 

chủng này được phân loại thuộc loài Stenotrophomonas maltophilia. Trình tự 16S rRNA của 

A B 

C D 
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chủng CT3 có độ dài 1388 nucleotides có tương đồng 100% với loài Burkholderia sp Strian: Isyb41 

(accession number: KY678896.1) thuộc chi Burkholderia, do đó chủng này được phân loại thuộc 

Burkholderia sp. Tiếp theo, Trình tự 16 rRNA của chủng S22 có độ dài 1369 nucleotides có tương 

đồng 100% với loài Paenibacillus peoriae strain AIPE2 (accession number: MW241598.1), thuộc chi 

Paenibacillus do đó chủng này được phân loại thuộc loài Paenibacillus peoriae (Hình 2). 

 3.4 Ảnh hưởng của pH môi trường 

Thu dịch nổi sau ly tâm của các chủng vi khuẩn ở các giá trị pH 4, 5, 6, 7, 8 ở nhiệt độ                       

30 °C trong 48h. Kết quả thể hiện trong (Hình 3) đã chỉ ra rằng trong điều kiện nuôi cấy axit và 

kiềm yếu các chủng vi khuẩn giảm khả năng đối kháng rõ rệt đối với nấm bệnh so với môi trường 

trung tính. Tại giá trị pH = 4 hai chủng CT3 và S22 không có hoạt lực đối kháng (0%), riêng chủng 

6T3 có hoạt tính đối kháng 49,46%. Bên cạnh đó, khi tăng giá trị pH lên 8 thì họat tính đối kháng 

giảm còn 45,56%, 52,68%, và 48,89% lần lượt đối với 6T3, CT3, và S22. Hoạt động ức chế mạnh 

nhất là ở các giá trị pH 5, 6 và 7 lần lượt đối với chủng 6T3 (65, 56%), S22 (57, 78 %), CT3 (54, 44%). 

Điều này phù hợp với nghiên cứu của Radtke, C. và cs. [21] khi sử dụng môi trường PDA với dải 

pH khác nhau để nghiên cứu tính đối kháng của các loài đối kháng thuộc chi Pseudomonas được 

phân lập từ đất, kết quả cho thấy 1 hiệu quả đối kháng cao nhất ở pH 5, 6 và 7. Và không phát 

hiện tính đối kháng ở pH 4 [21].   

3.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ nuôi cấy ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, các 

loài vi sinh vật cho hiệu quả đối kháng tối đa khi ở điều kiện nuôi cấy tối ưu, do đó chúng tôi 

nghiên cứu các khoảng nhiệt độ từ 25–40 °C để tìm ra niệt độ tối ưu cho các chủng vi sinh vật đối 

kháng đã chọn. Thu dịch nổi sau ly tâm của các chủng vi khuẩn ở các giá trị pH thích hợp cho 

từng chủng (6T3: pH = 6; CT3: pH = 7; S22: pH = 7) và ở các khoảng nhiệt độ 25, 30, 37, 40 °C trong 

48h. Hình 4 cho thấy hoạt lực đối kháng các chủng vi khuẩn tăng từ 29,52–58,09% đối với chủng 

6T3; 27,61%–55,24% đối với chủng CT3, và 28,57%–43,80% đối với chủng S22 khi tăng nhiệt độ 

từ 25 đến 37 °C. Tiếp tục tăng nhiệt độ lên 40 °C đã làm giảm hoạt lực đối kháng đối với các chủng 

6T3 (42%), CT3 (45%), và S22 (40%). Kết quả cho thấy hiệu quả đối kháng mạnh cũng tương đông 

và tỉ lệ thuận với mật độ tăng sinh của vi sinh vật đó. Kết quả của nghiên cứu này tương đồng 

với các nghiên cứu khác ví dụ như khi nghiên cứu sự đối kháng của E. coli so với L. monocytogenes 

của Aguilar, C., và Klotz, B., với khả năng đối kháng cao nhất đạt ở 37 °C [22].    
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Hình 2. Kết quả so sánh trình tự đoạn gene 16S rRNA của chủng S22 phân lập được với chủng Paenibacil-

lus peoriae strain AIPE2 (accession number: MW241598.1) bằng công cụ BLAST trên NCBI-National Center 

for Biotechnology Information. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Ảnh hưởng của nguồn carbon 

Nguồn carbon là khác đặc trưng cho từng loại vi sinh vật khác nhau, mỗi loài phù hợp với 

một loại nguồn carbon nhất định [23]. Các nguồn carbon sử dụng trong nghiên cứu đều tác động 

tốt đến hoạt lực đối kháng của các vi khuẩn được lựa chọn (hoạt lực đối kháng trên 30%). Trong 

đó, nguồn carbon thích hợp nhất cho cả 3 chủng vi khuẩn là tinh bột, với khả năng đối kháng của 

các chủng lần lượt là 6T3 (69,69%), CT3 (62,85%) và S22 (51,61%) (Hình 5). Chang và cs. báo cáo  

Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến hoạt 

tính đối kháng nấm Phytophthora sp. của các chủng 

6T3, CT3, S22. 

Hình 3. Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi đến 

hoạt tính đối kháng nấm Phytophthora sp. của các 

chủng 6T3, CT3, S22. 
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rằng trong nghiên cứu về tính đối kháng của vi sinh vật vùng rể của mình là Glucose [23]. Trong 

khi đó Berg và cs. cũng nghiên cứu về tính đối kháng của vi sinh vật vùng rể báo cáo rằng nguồn 

carbon từ đó tỷ lệ đối kháng cao nhất vi khuẩn thu được là casein (14,2%), tiếp theo là xylan 

(10,4%) và chitin (8%) [24]. 

3.7 Ảnh hưởng của nguồn nitơ  

Kết quả về ảnh hưởng của nguồn nitơ chỉ ra rằng các chủng vi khuẩn khác nhau sẽ phù 

hợp với các nguồn nitơ khác nhau (Hình 5). Hầu hết các chủng vi khuẩn đều sử dụng tốt các 

nguồn nitơ này với hoạt lực đối kháng đều trên 40%. Nguồn nitơ thích hợp nhất lần lượt là 

(NH4)2SO4 đối với chủng 6T3 (68,57%), NH4NO3 đối với chủng CT3 và 51,61% đối với chủng S22 

(Hình 6). Đây là các nguồn Nitơ thông dụng và thường được trình bày trong các nghiên cứu hàn 

lâm [21,22]. Một số nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng vật liệu hữu cơ giải phóng amoniac và axit 

nitơ hay sử dụng phân bón gốc lưu huỳnh có khả năng kiểm soát được nấm bệnh Phytophthora 

spp. Cocozza và cộng sự (2021) chỉ ra rằng, Pseudomonads sp, vi khuẩn có bào tử và nấm Tricho-

derma sp. cho thấy tỷ lệ đối kháng cao nhất đạt lần lượt là 73,6% và 56% với Phytophthora spp. 

[25].  

4 Kết luận 

Nghiên cứu này đã phân lập được 10 chủng vi sinh vật có khả năng đối kháng với chủng 

nấm bệnh Phytophthora sp. gây bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà ở Thừa Thiên Huế. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, các chủng vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia sp, Paeni-

bacillus peoriae đều có khả năng đối kháng với chủng nấm Phytophthora sp. gây bệnh chảy gôm 

trên cây bưởi Thanh trà với hiệu suất đối kháng dao động từ 69,94–88,54%. Điều kiện sinh trưởng 

và đối kháng tốt của chúng trong khoảng giá trị nhiệt độ từ 30–40 °C và pH = 5–7, thời gian nuôi 

Hình 5. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến hoạt 

tính đối kháng nấm Phytophthora sp. của các 

chủng 6T3, CT3, S22 

Hình 6. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến hoạt 

tính đối kháng nấm Phytophthora sp. của các 

chủng 6T3, CT3, S22 
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cấy là 48 giờ với khả năng đối kháng trên 60%. Nguồn carbon thích hợp nhất đối với cả 3 chủng 

vi khuẩn là tinh bột và nguồn nitơ thích hợp lần lượt là (NH4)2SO4 đối với 6T3, NH4NO3 đối với 

CT3 và peptone đối với S22. Qua đó, ta thấy cả 3 chủng đều có tiềm năng ứng dụng làm chế phẩm 

sinh học trong phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà ở Thừa Thiên Huế. 
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2.  Vũ Khắc Nhượng (2003), Nấm Phytopthora gây hại bưởi Phúc Trạch, Tạp chí Bảo vệ thực vật, 
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